
PHỤ LỤC 
DANH SÁCH PHỤ NỮ SINH ĐỦ 02 CON TRƯỚC 35 TUỔI THƯỜNG TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ AN VIỄN 

ĐƯỢC HỖ TRỢ MỘT LẦN SỐ TIỀN 1.000.000 ĐỒNG/NGƯỜI THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 32/2024/NQ-HĐND TỈNH ĐỒNG NAI 
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày          tháng         năm 2026 của UBND xã An Viễn) 

 

Số tiền bằng chữ: Sáu triệu đồng./. 

STT Họ và tên Số CCCD 
Ngày 
tháng 

năm sinh 
Địa chỉ 

Con thứ 1 Con thứ 2 

Số tiền Ghi chú 
Họ và tên 

Ngày 
tháng 

năm sinh 
Họ và tên 

Ngày 
tháng năm 

sinh 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Nguyễn Phương Linh 045300001642 21/12/2000 
Tổ 8, ấp 
Tân Phát 

Trần Thiên Vương 17/12/2024 Trần Ánh Dương 06/12/2025 
        

1.000.000  
0569148103 

2 Lý Phùi Kíu 075194004469 12/01/1994 ấp 4 
Nguyễn Thị 
Phương Thảo 

01/05/2020 
Nguyễn Ngọc 
Phương Quỳnh 

05/02/2026 
        

1.000.000  
0767036643 

3 Trần Thị Thương 044194017539 26/04/1994 ấp 2 
Vương Khánh 
Quân 

19/10/2019 Vương Lam Chi 04/03/2026 
        

1.000.000  
0364449064 

4 Trần Thị Hằng 066196008564 17/10/1996 
Tổ 19, ấp 
04, xã An 
Viễn 

Trịnh Ngọc Khánh 
Linh 

14/7/2021 
Trịnh Ngọc Khánh 
Phúc 

20/7/2025 
        

1.000.000  
0978572683 

5 Huỳnh Thị Hồng Oanh 094192015858 16/10/1992 
Tổ 4, ấp 
Tân Đạt 

Võ Ngọc Khả Hân 15/7/2024 Võ Ngọc Khả Uyên 12/02/2026 1.000.000 0974734206 

6 Nguyễn Thị Mỹ Linh 075302019564 17/02/2002 
ấp 2, xã An 
Viễn 

Lê Nhật Đăng 5/10/2022 Lê Nhật Uyên 27/12/2025 1.000.000 0374381019 

TỔNG CỘNG 6.000.000  
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